
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /VPUBND-KSTT Bình Định,  ngày      tháng     năm 2022 

V/v cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết 

hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 10/2022 
 

 

Kính gửi: 
 

 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Thực hiện Công văn số 2206/UBND-KSTT ngày 26 tháng 4 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn; trong đó, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh định kỳ hằng tháng, rà soát, tổng hợp và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, 

địa phương liên quan danh sách các cá nhân giải quyết trễ hạn/quá hạn hồ sơ thủ 

tục hành chính phục vụ cho công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên 

chức. 

Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống VNPT-iGate (từ ngày 

01/10/2022 đến ngày 31/10/2022), toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 49.215 

hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn 49.144 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,86%), 

giải quyết trễ hạn 70 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,14%), đang giải quyết 8.442 hồ sơ.  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp danh sách các cá nhân giải 

quyết 71 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn, cụ thể như sau: 

- Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: có 01 hồ 

sơ trễ hạn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (01 hồ sơ) (có Phụ lục 1 kèm 

theo). 

- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: có 17 hồ sơ giải 

quyết trễ hạn thuộc 06/11 đơn vị cấp huyện, bao gồm: UBND thị xã An Nhơn 

(07 hồ sơ), UBND thành phố Quy Nhơn (04 hồ sơ), UBND huyện Phù Mỹ (03 

hồ sơ), UBND thị xã Hoài Nhơn (01 hồ sơ), UBND Hoài Ân (01 hồ sơ) và 

UBND huyện Tuy Phước (01 hồ sơ) (có Phụ lục 2 kèm theo). 

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: có 52 hồ sơ giải 

quyết trễ hạn thuộc 22/159 Ủy ban nhân dân cấp xã, cụ thể: 02/21 đơn vị cấp xã 

thuộc thành phố Quy Nhơn (02 hồ sơ), 07/15 đơn vị cấp xã thuộc thị xã An 

Nhơn (16 hồ sơ), 03/18 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Cát (14 hồ sơ), 04/19 

đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Mỹ (07 hồ sơ), 01/17 đơn vị cấp xã thuộc thị xã 

Hoài Nhơn (01 hồ sơ), 01/15 đơn vị cấp xã thuộc huyện Hoài Ân (01 hồ sơ), 

02/15 đơn vị cấp xã thuộc huyện Tây Sơn (08 hồ sơ), 02/13 đơn vị cấp xã thuộc 

huyện Tuy Phước (03 hồ sơ) (có Phụ lục 3 kèm theo). 
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(Có Danh sách các hồ sơ trễ hạn tại Phụ lục 4 kèm theo) 

Theo đó, trong tháng 10/2022 toàn tỉnh có 70 hồ sơ giải quyết trễ hạn, 

giảm 22 hồ sơ trễ hạn so với tháng 9/2022; trong khi cấp tỉnh giảm 01 hồ sơ trễ 

hạn, cấp xã giảm 21 hồ sơ trễ hạn thì tại cấp huyện nhìn chung chưa cho thấy sự 

chuyển biến đồng bộ. Đáng chú ý, một số cán bộ, công chức xã Cát Thắng, xã 

Mỹ Chánh và xã Tây Vinh nhiều lần gây trễ hạn hồ sơ tính từ ngày 01/4/2022 

cho đến nay. 

Từ tình hình nêu trên, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, có giải pháp quyết liệt nhằm 

khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn. Đồng thời, 

công khai danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành 

chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ 

quan, đơn vị theo chỉ đạo tại Công văn số 4247/UBND-KSTT ngày 27 tháng 7 

năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 

- - Như trên; 

- - Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- TT các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- VNPT Bình Định; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- THCB, PVHCC, HCTC; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, KSTT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Lê Ngọc An 
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Phụ lục 1  

Danh sách công chức, viên chức cấp tỉnh 

xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 10/2022 trên phần mềm iGate  

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT  

ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

TT Mã tài khoản 
Công chức, viên chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Số lần xử lý 

hồ sơ trễ hạn 

Số lần xử lý 

hồ sơ trễ hạn 

(lũy kế từ 

tháng 4/2022) 

Sở Tài nguyên và Môi trường   

  Chi cục Quản lý đất đai      

1 10104 Đinh Công Nghĩa 2 - 
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Phụ lục 2  

Danh sách công chức, viên chức cấp huyện  

xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 10/2022 trên phần mềm iGate  

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT  

ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

TT Mã tài khoản 

Công chức, viên 

chức xử lý hồ sơ trễ 

hạn 

Số lần 

xử lý hồ 

sơ trễ 

hạn 

Số lần xử lý 

hồ sơ trễ hạn 

(lũy kế từ 

tháng 

4/2022) 

I. UBND thị xã An Nhơn    

  Bộ phận Một cửa       

1 13887 Nguyễn Thị Như Trà 6 - 

  Phòng Tài Nguyên Môi Trường       

1 13912 Huỳnh Hùng 1 2 

II. UBND huyện Hoài Ân   

  Phòng Kinh tế và Hạ tầng       

1 11874 Thời Hữu Đại 1 - 

III. UBND thị xã Hoài Nhơn       

  Bộ phận Một cửa       

1 12197 Hồ Thị Thúy Nga 1 - 

IV. UBND huyện Phù Mỹ       

  Chi nhánh VPĐK đất đai huyện      

1 25393 Nông Thanh 3 7 

V. UBND huyện Tuy Phước    

  Bộ phận Một cửa huyện      

1 15113 Trần Quỳnh Thư 1 - 

  Chi nhánh VPĐK đất đai huyện       

1 15106 Trần Văn Bình 1 - 

2 15109 Từ Thị Mai Hương 1 3 

VI. UBND TP. Quy Nhơn   

  Chi nhánh VPĐK đất đai QN      

1 12968 Nguyễn Văn Út 2 3 

  Phòng Tài chính - Kế hoạch       

1 12921 Phạm Thị Kim Loan 2 - 

2 12931 Nguyễn Nhật Bằng 2 - 

  Phòng Tài nguyên-MT      

1 11992 Nguyễn Đức Toàn 1 - 

2 12897 Huỳnh Nguyên Lộc 2 5 
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Phụ lục 3 

Danh sách công chức cấp xã xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 10/2022 trên phần mềm iGate 

 (Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT 

 ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

TT Mã tài khoản 
Công chức, viên chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Số lần xử 

lý hồ sơ 

trễ hạn 

Số lần xử lý 

hồ sơ trễ hạn 

(lũy kế từ 

tháng 4/2022) 

I. UBND thị xã An Nhơn  
  UBND Phường Nhơn Hưng      
1 14070 Bùi Anh Thi 2 - 

  UBND Phường Nhơn Hòa      
1 22530 Nguyễn Thanh Phong 8 - 

  UBND xã Nhơn Hậu      
1 26113 Đào Thị Bích Sương 1 - 

  UBND xã Nhơn An      
1 14136 Phan Long Hùng 1 - 

  UBND xã Nhơn Hạnh      
1 14046 Nguyễn Quang Huy 2 4 

  UBND xã Nhơn Phong      
1 26075 Cáp Minh Dũng 1 - 

  UBND xã Nhơn Phúc      
1 14100 Dương Thanh Cường 1 - 

II. UBND huyện Hoài Ân   
  UBND xã Ân Mỹ      
1 17015 Lê Triều Tiên 1 - 

III. UBND thị xã Hoài Nhơn   
  UBND phường Hoài Hương      
1 12334 Trương Công Sướng 1 - 

IV. UBND huyện Phù Cát   
  UBND thị trấn Ngô Mây      

1 13421 

Nguyễn Thị Kim 

Chung 3 - 

2 13423 Lê Anh Tuấn 9 - 

3 13424 Võ Xuân Thương 2 3 

  UBND Xã Cát Hanh      
1 13311 Trịnh Thanh Thúy 1 - 

  UBND xã Cát Thắng      
1 13382 Nguyễn Bá Quang 1 21 

V. UBND huyện Phù Mỹ   
  UBND thị trấn Bình Dương      
1 12407 Võ Đình Sơn 1 - 

2 12409 Lê Thị Thanh 1 - 

  UBND xã Mỹ Cát      
1 12428 Phan Văn Ngọc 2 - 

2 13431 Nguyễn Văn Định 1 - 
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  UBND xã Mỹ Chánh      
1 13852 Ngô Văn Hà 1 13 

  UBND xã Mỹ Lợi      
1 14170 Trần Văn Hiền 4 - 

2 19251 Nguyễn Ngọc Lên 2 - 

VI. UBND huyện Tuy Phước   
  Thị Trấn Diêu Trì      
1 15204 Hồ Minh Hiếu 2 - 

  UBND xã Phước Sơn      
1 20992 Nguyễn Đình Giới 1 2 

VII. UBND huyện Tây Sơn   
  UBND xã Bình Tân      
1 14292 Trần Văn Khương 1 - 

  UBND xã Tây Vinh      
1 19814 Trương Văn Bàng 7 8 

VIII. UBND TP. Quy Nhơn  
  UBND xã Nhơn Châu      
1 13186 Võ Xuân Hải 2 - 

  UBND xã Nhơn Lý      
1 13120 Nguyễn Thành Danh 1 - 

2 13122 Đinh Công Hội 1 - 

  UBND xã Phước Mỹ      
1 13137 Lê Công Trang 1 - 

 



Phụ lục 4 

Danh sách hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trên Phần mềm VNPT-iGate trong tháng 10 năm 2022 

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT ngày   tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

I. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẠN TIẾP NHẬN TẠI CẤP TỈNH 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / CB 

đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

 000.00.12.H08-

201022-0067 

11/10/2022 

07:39:05 

TRẦN ĐỨC 

ANH 

Lô số 22-

LK01, đường 

DS1, dự án 

KĐT TM-DV 

Đông Bắc cầu 

Tân An 

Hồ Thị Thanh 

Tuyết  

Đinh Công Nghĩa-Chi cục Quản lý đất đai 

+Bắt đầu: 22/10/2020 14:25:29 

+Kết thúc đúng hạn: 23/10/2020 08:25:29 

+Kết thúc thực tế: 23/10/2020 15:18:33 

 Đinh Công Nghĩa-Chi cục Quản lý đất đai 

+Bắt đầu: 10/11/2020 15:34:01 

+Kết thúc đúng hạn: 11/12/2020 09:23:54 

+Kết thúc thực tế: 12/04/2021 13:52:47 

 

II. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẠN TIẾP NHẬN TẠI CẤP HUYỆN 

 

TT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I UBND TP. Quy Nhơn  
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TT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

 

000.00.37.H0

8-220815-

0064 

27/10/2022 

11:01:09 

UBND PHƯỜNG 

NHƠN BÌNH (TỜ 

TRÌNH 179, 

10/8/2022) 

nâng cấp s/c tuyến 

đường GTNT KV9 

(đoạn CF Yến Nhi - 

đê Đông) 

Võ Thị Thúy 

Kiều  

Phạm Thị Kim Loan-Phòng Tài chính - Kế 

hoạch Thành phố Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 15/08/2022 14:30:07 

+Kết thúc đúng hạn: 16/08/2022 14:30:07 

+Kết thúc thực tế: 16/08/2022 19:41:00 

 Nguyễn Nhất Bằng-Phòng Tài chính - Kế 

hoạch Thành phố Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 16/08/2022 19:41:00 

+Kết thúc đúng hạn: 11/10/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 27/10/2022 10:40:38 

2 

 

000.00.37.H0

8-220219-

0064 

19/10/2022 

13:43:44 

VI THỊ HOÀNG NHI Long Thành Trần Thị Thu 

Thủy  

Nguyễn Đức Toàn-Phòng Tài nguyên và 

Môi trường Thành phố Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 21/02/2022 07:46:02 

+Kết thúc đúng hạn: 21/02/2022 13:46:02 

+Kết thúc thực tế: 21/02/2022 14:04:11 

 Huỳnh Nguyên Lộc-Phòng Tài nguyên và 

Môi trường Thành phố Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 02/03/2022 10:01:43 

+Kết thúc đúng hạn: 03/03/2022 10:01:43 

+Kết thúc thực tế: 16/03/2022 10:35:39 

 Huỳnh Nguyên Lộc-Phòng Tài nguyên và 

Môi trường Thành phố Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 07/10/2022 07:28:41 

+Kết thúc đúng hạn: 10/10/2022 07:28:41 

+Kết thúc thực tế: 10/10/2022 07:44:53 
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TT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3 

 

000.00.37.H0

8-220815-

0065 

27/10/2022 

11:01:08 

UBND PHƯỜNG 

NHƠN BÌNH (TỜ 

TRÌNH 178, 

10/8/2022) 

nhà tưởng niệm liệt sĩ 

phường  

Võ Thị Thúy 

Kiều  

Phạm Thị Kim Loan-Phòng Tài chính - Kế 

hoạch Thành phố Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 15/08/2022 14:30:44 

+Kết thúc đúng hạn: 16/08/2022 14:30:44 

+Kết thúc thực tế: 16/08/2022 19:40:35 

 Nguyễn Nhất Bằng-Phòng Tài chính - Kế 

hoạch Thành phố Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 16/08/2022 19:40:35 

+Kết thúc đúng hạn: 11/10/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 27/10/2022 10:40:13 

4 

 

000.00.37.H0

8-210406-

0144 

  NGUYỄN XUÂN 

THẢO - LÊ THỊ 

THANH TÂM 

thôn thanh long  Bộ phận một 

cửa đất đai 

TP Quy 

Nhơn  

Nguyễn Văn Út-Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai Tp Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 07/04/2021 10:15:30 

+Kết thúc đúng hạn: 22/04/2021 10:15:30 

+Kết thúc thực tế: 27/04/2021 07:43:09 

 Lê Công Trang-UBND xã Phước Mỹ 

+Bắt đầu: 27/04/2021 15:00:28 

+Kết thúc đúng hạn: 28/05/2021 15:00:28 

+Kết thúc thực tế: 01/06/2021 14:07:22 

 Nguyễn Văn Út-Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai Tp Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 01/06/2021 14:07:22 

+Kết thúc đúng hạn: 08/02/2022 10:23:53 

+Kết thúc thực tế: 14/02/2022 16:49:09 

II UBND thị xã An Nhơn 

1 

 

000.00.32.H0

8-220926-

0013 

11/10/2022 

10:46:21 

PHAN VĂN NHƠN Nhơn Nghĩa Tây, 

Nhơn Phúc, An Nhơn, 

Bình Định 

Trần Văn 

Tính  

Nguyễn Thị Như Trà-Phòng Lao Động 

Thương Binh và Xã Hội Thị xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 27/09/2022 09:18:03 

+Kết thúc đúng hạn: 03/10/2022 15:18:03 

+Kết thúc thực tế: 11/10/2022 10:43:32 
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TT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2 

 

000.00.32.H0

8-220921-

0033 

24/10/2022 

10:04:14 

LÊ THỊ NGỌC 

OANH 

Vĩnh Liêm Lê Chiêu 

Tâm  

Huỳnh Hùng-Phòng Tài Nguyên Môi 

Trường Thị xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 26/09/2022 16:52:35 

+Kết thúc đúng hạn: 27/09/2022 16:52:35 

+Kết thúc thực tế: 27/09/2022 18:43:16 

3 

 

000.00.32.H0

8-220926-

0015 

11/10/2022 

10:46:17 

DƯƠNG THỊ HOA Thắng Công, Nhơn 

Phúc, An Nhơn, Bình 

Định 

Trần Văn 

Tính  

Nguyễn Thị Như Trà-Phòng Lao Động 

Thương Binh và Xã Hội Thị xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 27/09/2022 09:18:03 

+Kết thúc đúng hạn: 03/10/2022 15:18:03 

+Kết thúc thực tế: 11/10/2022 10:43:32 

4 

 

000.00.32.H0

8-220926-

0010 

11/10/2022 

10:46:19 

NGUYỄN XUÂN 

TÂN 

Mỹ Thạnh, Nhơn 

Phúc, An Nhơn, Bình 

Định 

Trần Văn 

Tính  

Nguyễn Thị Như Trà-Phòng Lao Động 

Thương Binh và Xã Hội Thị xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 27/09/2022 09:18:03 

+Kết thúc đúng hạn: 03/10/2022 15:18:03 

+Kết thúc thực tế: 11/10/2022 10:43:32 

5 

 

000.00.32.H0

8-220926-

0014 

11/10/2022 

10:46:20 

NGUYỄN Y An Thái Trần Văn 

Tính  

Nguyễn Thị Như Trà-Phòng Lao Động 

Thương Binh và Xã Hội Thị xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 27/09/2022 09:18:03 

+Kết thúc đúng hạn: 03/10/2022 15:18:03 

+Kết thúc thực tế: 11/10/2022 10:43:32 
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TT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

6 

 

000.00.32.H0

8-220926-

0011 

11/10/2022 

10:46:19 

PHAN VĂN PHÚC Nhơn Nghĩa Tây, 

Nhơn Phúc, An Nhơn, 

Bình Định 

Trần Văn 

Tính  

Nguyễn Thị Như Trà-Phòng Lao Động 

Thương Binh và Xã Hội Thị xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 27/09/2022 09:18:03 

+Kết thúc đúng hạn: 03/10/2022 15:18:03 

+Kết thúc thực tế: 11/10/2022 10:43:32 

7 

 

000.00.32.H0

8-220926-

0012 

11/10/2022 

10:46:18 

PHẠM THẠNH Nhơn Nghĩa Tây, 

Nhơn Phúc, An Nhơn, 

Bình Định 

Trần Văn 

Tính  

Nguyễn Thị Như Trà-Phòng Lao Động 

Thương Binh và Xã Hội Thị xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 27/09/2022 09:18:03 

+Kết thúc đúng hạn: 03/10/2022 15:18:03 

+Kết thúc thực tế: 11/10/2022 10:43:32 

III UBND huyện Phù Mỹ 

1 

 

000.00.36.H0

8-221021-

0028 

  PHẠM MINH TOÀN Trà Quang Nam Bộ phận Một 

cửa huyện 

Phù Mỹ  

Nông Thanh-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 21/10/2022 14:52:36 

+Kết thúc đúng hạn: 24/10/2022 08:52:36 

+Kết thúc thực tế: 24/10/2022 13:09:20 

2 

 

000.00.36.H0

8-221021-

0024 

  MAI HỒNG ÁI Trà Quang Nam Bộ phận Một 

cửa huyện 

Phù Mỹ  

Nông Thanh-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 21/10/2022 14:51:46 

+Kết thúc đúng hạn: 24/10/2022 08:51:46 

+Kết thúc thực tế: 24/10/2022 13:09:20 

3 

 

000.00.36.H0

8-221021-

0025 

  NGUYỄN THỊ 

THANH TRÚC 

Trà Quang Nam Bộ phận Một 

cửa huyện 

Phù Mỹ  

Nông Thanh-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 21/10/2022 14:52:03 

+Kết thúc đúng hạn: 24/10/2022 08:52:03 

+Kết thúc thực tế: 24/10/2022 13:09:20 

IV UBND thị xã Hoài Nhơn  
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TT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

 

000.00.34.H0

8-221013-

0026 

18/10/2022 

17:05:55 

NGUYỄN NGOC 

SƯƠNG 

Vĩnh Phụng 2 Hồ Thị Thúy 

Nga  

Hồ Thị Thúy Nga-Bộ phận Một cửa thị xã 

Hoài Nhơn 

+Bắt đầu: 17/10/2022 05:50:04 

+Kết thúc đúng hạn: 17/10/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 18/10/2022 17:01:13 

V UBND huyện Hoài Ân  

1 

 

000.00.33.H0

8-221007-

0020 

25/10/2022 

15:36:59 

MAN ĐỨC TOẠI 04 lê duẫn Trương 

Quang Thắng  

Thời Hữu Đại-Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Hoài Ân 

+Bắt đầu: 07/10/2022 16:13:53 

+Kết thúc đúng hạn: 20/10/2022 10:13:53 

+Kết thúc thực tế: 25/10/2022 09:32:24 

VI UBND huyện Tuy Phước 

1 

 

000.00.39.H0

8-221010-

0011 

17/10/2022 

21:12:04 

ĐOÀN VĂN NHẬT Tùng Giản Hồ Hiền Nhi  Từ Thị Mai Hương-Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 10/10/2022 09:25:28 

+Kết thúc đúng hạn: 10/10/2022 15:25:28 

+Kết thúc thực tế: 11/10/2022 09:42:54 

 Trần Văn Bình-Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 11/10/2022 09:42:54 

+Kết thúc đúng hạn: 11/10/2022 13:42:54 

+Kết thúc thực tế: 12/10/2022 07:24:23 

 Trần Quỳnh Thư-Bộ phận Một cửa huyện 

Tuy Phước 

+Bắt đầu: 12/10/2022 07:24:23 

+Kết thúc đúng hạn: 12/10/2022 11:24:23 

+Kết thúc thực tế: 12/10/2022 13:41:11 
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III. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẠN TIẾP NHẬN TẠI CẤP XÃ 

 

TT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB 

đã xử lý 
Cán bộ, công chức xử lý hồ sơ trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I. UBND TP. Quy Nhơn  

  UBND xã Nhơn Châu         

1 

 

000.90.37.H0

8-221020-

0001 

28/10/2022 

09:09:35 

TRẦN ĐÌNH SÁO thôn Đông Võ Xuân Hải  Võ Xuân Hải-UBND xã Nhơn Châu 

+Bắt đầu: 20/10/2022 08:05:53 

+Kết thúc đúng hạn: 24/10/2022 14:05:53 

+Kết thúc thực tế: 27/10/2022 13:16:22 

 Võ Xuân Hải-UBND xã Nhơn Châu 

+Bắt đầu: 27/10/2022 15:06:07 

+Kết thúc đúng hạn: 28/10/2022 09:06:07 

+Kết thúc thực tế: 28/10/2022 09:07:50 

  UBND xã Nhơn Lý         

1 

 

000.89.37.H0

8-221019-

0002 

24/10/2022 

09:25:03 

TRẦN THỊ THU Lý Hoà Đinh Công Hội  Nguyễn Thành Danh-UBND xã Nhơn Lý 

+Bắt đầu: 19/10/2022 09:33:04 

+Kết thúc đúng hạn: 19/10/2022 13:33:04 

+Kết thúc thực tế: 20/10/2022 16:20:57 

 Đinh Công Hội-UBND xã Nhơn Lý 

+Bắt đầu: 20/10/2022 16:20:57 

+Kết thúc đúng hạn: 21/10/2022 08:20:57 

+Kết thúc thực tế: 24/10/2022 09:24:42 

II. UBND thị xã An Nhơn      

 UBND Phường Nhơn Hưng     

1 

 

000.72.32.H0

8-221013-

0004 

24/10/2022 

7:39 

NGUYỄN THỊ 

QUẢNG Phò an Lê Hữu Trí  

Bùi Anh Thi-UBND Phường Nhơn Hưng 

+Bắt đầu: 13/10/2022 10:49:15 

+Kết thúc đúng hạn: 13/10/2022 16:49:15 

+Kết thúc thực tế: 20/10/2022 10:52:59 
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2 

 

000.72.32.H0

8-221013-

0005 

24/10/2022 

7:38 

NGÔ THỊ HỒNG 

HẠNH Phò an Lê Hữu Trí  

Bùi Anh Thi-UBND Phường Nhơn Hưng 

+Bắt đầu: 13/10/2022 10:50:16 

+Kết thúc đúng hạn: 13/10/2022 16:50:16 

+Kết thúc thực tế: 20/10/2022 10:53:26 

 UBND Phường Nhơn Hòa     

1 

 

000.75.32.H0

8-221004-

0008 

05/10/2022 

5:21 VÕ THỊ QUÝT 

khu vực 

An Lộc 

Nguyễn Thanh 

Phong  

Nguyễn Thanh Phong-UBND Phường Nhơn Hòa 

+Bắt đầu: 04/10/2022 06:50:31 

+Kết thúc đúng hạn: 04/10/2022 09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 05/10/2022 05:11:17 

2 

 

000.75.32.H0

8-221004-

0005 

05/10/2022 

5:21 LÊ THỊ KIM CÚC 

khu vực 

Hòa Nghi 

Nguyễn Thanh 

Phong  

Nguyễn Thanh Phong-UBND Phường Nhơn Hòa 

+Bắt đầu: 04/10/2022 06:49:45 

+Kết thúc đúng hạn: 04/10/2022 09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 05/10/2022 05:12:50 

3 

 

000.75.32.H0

8-221004-

0002 

05/10/2022 

5:21 

TRẦN HỮU TUYẾT 

NGÂN 

khu vực 

An Lộc 

Nguyễn Thanh 

Phong  

Nguyễn Thanh Phong-UBND Phường Nhơn Hòa 

+Bắt đầu: 04/10/2022 06:48:59 

+Kết thúc đúng hạn: 04/10/2022 09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 05/10/2022 05:12:10 

4 

 

000.75.32.H0

8-221004-

0003 

05/10/2022 

5:21 MAI VĂN HƯỜNG 

khu vực 

Trung Ái 

Nguyễn Thanh 

Phong  

Nguyễn Thanh Phong-UBND Phường Nhơn Hòa 

+Bắt đầu: 04/10/2022 06:49:16 

+Kết thúc đúng hạn: 04/10/2022 09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 05/10/2022 05:12:25 

5 

 

000.75.32.H0

8-221004-

0006 

05/10/2022 

5:21 ĐẶNG VĂN CẢNH 

khu vực 

Hòa Nghi 

Nguyễn Thanh 

Phong  

Nguyễn Thanh Phong-UBND Phường Nhơn Hòa 

+Bắt đầu: 04/10/2022 06:49:59 

+Kết thúc đúng hạn: 04/10/2022 09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 05/10/2022 05:13:44 

6 

 

000.75.32.H0

8-221004-

0004 

05/10/2022 

5:21 TRẦN VĂN LÂM khu phố 9 

Nguyễn Thanh 

Phong  

Nguyễn Thanh Phong-UBND Phường Nhơn Hòa 

+Bắt đầu: 04/10/2022 06:49:30 

+Kết thúc đúng hạn: 04/10/2022 09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 05/10/2022 05:12:38 
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7 

 

000.75.32.H0

8-221004-

0001 

05/10/2022 

5:21 LÊ THỊ MỸ THOA 

khu vực 

Huỳnh 

Kim 

Nguyễn Thanh 

Phong  

Nguyễn Thanh Phong-UBND Phường Nhơn Hòa 

+Bắt đầu: 04/10/2022 06:36:02 

+Kết thúc đúng hạn: 04/10/2022 09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 05/10/2022 05:11:55 

8 

 

000.75.32.H0

8-221004-

0007 

05/10/2022 

5:21 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC MAI 

khu vực 

Long 

Quang 

Nguyễn Thanh 

Phong  

Nguyễn Thanh Phong-UBND Phường Nhơn Hòa 

+Bắt đầu: 04/10/2022 06:50:13 

+Kết thúc đúng hạn: 04/10/2022 09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 05/10/2022 05:11:32 

 UBND xã Nhơn Hậu     

1 

 

000.84.32.H0

8-221007-

0007 

11/10/2022 

13:37 

ĐOÀN MINH 

THẮNG 

thôn ngãi 

chánh 

Đào Thị Bích 

Sương  

Đào Thị Bích Sương-UBND xã Nhơn Hậu 

+Bắt đầu: 07/10/2022 15:37:39 

+Kết thúc đúng hạn: 10/10/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/10/2022 13:38:41 

 UBND xã Nhơn An     

1 

 

000.76.32.H0

8-221021-

0013 

27/10/2022 

8:43 PHẠM THỊ KHAI Tân dân 

Nguyễn Thành 

Long  

Phan Long Hùng-UBND xã Nhơn An 

+Bắt đầu: 21/10/2022 09:59:06 

+Kết thúc đúng hạn: 21/10/2022 13:59:06 

+Kết thúc thực tế: 27/10/2022 08:29:14 

 UBND xã Nhơn Hạnh     

1 

 

000.78.32.H0

8-221021-

0004 

24/10/2022 

14:19 ĐẶNG XUÂN THẢO lộc thuận 

Nguyễn Quang 

Huy  

Nguyễn Quang Huy-UBND xã Nhơn Hạnh 

+Bắt đầu: 21/10/2022 15:03:53 

+Hạn xử lý: 24/10/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 24/10/2022 14:20:46 

2 

 

000.78.32.H0

8-221012-

0007 

13/10/2022 

4:57 TÔ VĂN CHÁNH 

Thanh 

Mai 

Nguyễn Quang 

Huy  

Nguyễn Quang Huy-UBND xã Nhơn Hạnh 

+Bắt đầu: 12/10/2022 10:42:44 

+Kết thúc đúng hạn: 12/10/2022 14:42:44 

+Kết thúc thực tế: 13/10/2022 04:56:04 

 UBND xã Nhơn Phong     
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1 

 

000.77.32.H0

8-221020-

0006 

25/10/2022 

16:31 

PHAN THỊ THANH 

VÂN 

Thanh 

Giang 

Cáp Minh 

Dũng  

Cáp Minh Dũng-UBND xã Nhơn Phong 

+Bắt đầu: 20/10/2022 16:12:44 

+Kết thúc đúng hạn: 21/10/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 25/10/2022 16:33:26 

 UBND xã Nhơn Phúc     

1 

 

000.80.32.H0

8-221012-

0007 

13/10/2022 

10:22 LÊ TRỌNG ĐƯỜNG 

thôn nhơn 

nghĩa tây 

Phạm Văn 

Tuyết  

Dương Thanh Cường-UBND xã Nhơn Phúc 

+Bắt đầu: 12/10/2022 10:39:54 

+Kết thúc đúng hạn: 12/10/2022 14:39:54 

+Kết thúc thực tế: 13/10/2022 09:15:10 

III. UBND huyện Phù Cát  

 UBND Thị trấn Ngô Mây     

1 

 

000.71.35.H0

8-220818-

0008 

25/10/2022 

10:40 TRẦN THỊ CẨM HÀ 

Khu An 

Bình Lê Anh Tuấn  

Lê Anh Tuấn-UBND Thị trấn Ngô Mây 

+Bắt đầu: 18/08/2022 09:35:45 

+Kết thúc đúng hạn: 18/08/2022 13:35:45 

+Kết thúc thực tế: 25/10/2022 10:39:02 

2 

 

000.71.35.H0

8-221020-

0020 

25/10/2022 

10:51 BÙI ĐÌNH LAN  

Trần Quốc 

Toản 

Võ Xuân 

Thương  

Lê Anh Tuấn-UBND Thị trấn Ngô Mây 

+Bắt đầu: 20/10/2022 15:43:51 

+Kết thúc đúng hạn: 24/10/2022 07:43:51 

+Kết thúc thực tế: 25/10/2022 10:36:00 

3 

 

000.71.35.H0

8-220811-

0017 

25/10/2022 

10:51 

ĐINH THỊ KIM 

NGỌC  

Khu An 

Kim 

Võ Xuân 

Thương  

Lê Anh Tuấn-UBND Thị trấn Ngô Mây 

+Bắt đầu: 11/08/2022 15:41:41 

+Kết thúc đúng hạn: 15/08/2022 07:41:41 

+Kết thúc thực tế: 25/10/2022 10:38:19 

4 

 

000.71.35.H0

8-220818-

0009 

25/10/2022 

10:44 

PHẠM ĐÌNH 

TRUNG 

Khu An 

Phong  Lê Anh Tuấn  

Lê Anh Tuấn-UBND Thị trấn Ngô Mây 

+Bắt đầu: 18/08/2022 09:35:45 

+Kết thúc đúng hạn: 18/08/2022 13:35:45 

+Kết thúc thực tế: 25/10/2022 10:39:02 
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5 

 

000.71.35.H0

8-221007-

0003 

10/10/2022 

7:43 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG SINH 

Khu An 

Thọ  

Võ Xuân 

Thương  

Nguyễn Thị Kim Chung-UBND Thị trấn Ngô Mây 

+Bắt đầu: 07/10/2022 09:22:45 

+Kết thúc đúng hạn: 07/10/2022 11:22:45 

+Kết thúc thực tế: 07/10/2022 11:46:45 

 Võ Xuân Thương-UBND Thị trấn Ngô Mây 

+Bắt đầu: 07/10/2022 11:46:45 

+Kết thúc đúng hạn: 07/10/2022 15:30:00 

+Kết thúc thực tế: 10/10/2022 07:44:47 

6 

 

000.71.35.H0

8-220906-

0024 

25/10/2022 

10:51 NGUYỄN VĂN ÁI  

Trần Quốc 

Toản 

Võ Xuân 

Thương  

Lê Anh Tuấn-UBND Thị trấn Ngô Mây 

+Bắt đầu: 06/09/2022 10:14:40 

+Kết thúc đúng hạn: 07/09/2022 14:14:40 

+Kết thúc thực tế: 25/10/2022 10:37:49 

7 

 

000.71.35.H0

8-221013-

0003 

25/10/2022 

10:51 

HUỲNH THỊ THẢO 

TRANG  

Khu An 

Ninh 

Võ Xuân 

Thương  

Lê Anh Tuấn-UBND Thị trấn Ngô Mây 

+Bắt đầu: 13/10/2022 09:14:25 

+Kết thúc đúng hạn: 14/10/2022 11:14:25 

+Kết thúc thực tế: 25/10/2022 10:36:31 

8 

 

000.71.35.H0

8-221010-

0008 

11/10/2022 

8:13 NGUYỄN ĐÌNH DO 

khu An 

Thọ  

Võ Xuân 

Thương  

Nguyễn Thị Kim Chung-UBND Thị trấn Ngô Mây 

+Bắt đầu: 10/10/2022 13:51:42 

+Kết thúc đúng hạn: 10/10/2022 15:51:42 

+Kết thúc thực tế: 11/10/2022 07:30:32 

9 

 

000.71.35.H0

8-221007-

0002 

10/10/2022 

7:43 PHAN VĂN CẢM 

Khu An 

Hành Tây 

Võ Xuân 

Thương  

Nguyễn Thị Kim Chung-UBND Thị trấn Ngô Mây 

+Bắt đầu: 07/10/2022 08:54:35 

+Kết thúc đúng hạn: 07/10/2022 10:54:35 

+Kết thúc thực tế: 07/10/2022 11:46:45 

 Võ Xuân Thương-UBND Thị trấn Ngô Mây 

+Bắt đầu: 07/10/2022 11:46:45 

+Kết thúc đúng hạn: 07/10/2022 15:30:00 

+Kết thúc thực tế: 10/10/2022 07:45:00 
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10 

 

000.71.35.H0

8-220818-

0010 

25/10/2022 

10:44 

NGUYỄN THỊ BÍCH 

HÀ 

khu An 

Thọ  Lê Anh Tuấn  

Lê Anh Tuấn-UBND Thị trấn Ngô Mây 

+Bắt đầu: 18/08/2022 09:35:45 

+Kết thúc đúng hạn: 18/08/2022 13:35:45 

+Kết thúc thực tế: 25/10/2022 10:39:02 

11 

 

000.71.35.H0

8-220923-

0011 

25/10/2022 

10:51 NGUYỄN VĂN TỚI  

Trần Quốc 

Toản 

Võ Xuân 

Thương  

Lê Anh Tuấn-UBND Thị trấn Ngô Mây 

+Bắt đầu: 23/09/2022 09:35:42 

+Kết thúc đúng hạn: 26/09/2022 13:35:42 

+Kết thúc thực tế: 25/10/2022 10:36:59 

12 

 

000.71.35.H0

8-220908-

0016 

25/10/2022 

10:51 

PHAN THỊ TUYẾT 

NGÂN 

Khu An 

Phong  

Võ Xuân 

Thương  

Lê Anh Tuấn-UBND Thị trấn Ngô Mây 

+Bắt đầu: 08/09/2022 09:26:39 

+Kết thúc đúng hạn: 09/09/2022 11:26:39 

+Kết thúc thực tế: 25/10/2022 10:37:25 

 UBND Xã Cát Hanh     

1 

 

000.84.35.H0

8-221007-

0003 

10/10/2022 

7:29 VÕ ĐÌNH TRIỀU 

Thôn mỹ 

hoá 

Trịnh Thanh 

Thúy  

Trịnh Thanh Thúy-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 07/10/2022 14:26:32 

+Kết thúc đúng hạn: 07/10/2022 16:26:32 

+Kết thúc thực tế: 10/10/2022 07:29:50 

 UBND xã Cát Thắng     

1 

 

000.76.35.H0

8-220930-

0005 

03/10/2022 

7:46 NGUYỄN PHI Vĩnh Phú 

Nguyễn Bá 

Quang  

Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát Thắng 

+Bắt đầu: 30/09/2022 14:54:39 

+Kết thúc đúng hạn: 30/09/2022 16:54:39 

+Kết thúc thực tế: 03/10/2022 07:46:27 

IV. UBND huyện Phù Mỹ  

 UBND Thị Trấn Bình Dương     

1 

 

000.72.36.H0

8-221010-

0002 

11/10/2022 

8:48 

PHÙNG MINH 

TIẾNG 

khu phố 

Dương 

Liễu Tây Lê Thị Thanh  

Lê Thị Thanh-UBND Thị Trấn Bình Dương 

+Bắt đầu: 10/10/2022 16:21:45 

+Kết thúc đúng hạn: 11/10/2022 08:21:45 

+Kết thúc thực tế: 11/10/2022 08:34:37 
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2 

 

000.72.36.H0

8-221010-

0004 

14/10/2022 

8:51 HUỲNH THỊ LÃNH 

khu phố 

Dương 

Liễu Đông Lê Thị Thanh  

Võ Đình Sơn-UBND Thị Trấn Bình Dương 

+Bắt đầu: 10/10/2022 16:18:43 

+Kết thúc đúng hạn: 11/10/2022 14:18:43 

+Kết thúc thực tế: 14/10/2022 08:52:22 

 UBND xã Mỹ Cát     

1 

 

000.73.36.H0

8-221011-

0002 

11/10/2022 

19:31 

NGUYỄN TÁN 

PHÁP An Mỹ 

Phan Văn 

Ngọc  

Nguyễn Văn Định-UBND xã Mỹ Cát 

+Bắt đầu: 11/10/2022 08:24:08 

+Kết thúc đúng hạn: 11/10/2022 10:24:08 

+Kết thúc thực tế: 11/10/2022 10:24:09 

 Phan Văn Ngọc-UBND xã Mỹ Cát 

+Bắt đầu: 11/10/2022 10:24:09 

+Kết thúc đúng hạn: 11/10/2022 14:24:09 

+Kết thúc thực tế: 11/10/2022 19:33:15 

2 

 

000.73.36.H0

8-221011-

0001 

11/10/2022 

19:31 ĐỖ QUỐC TUẤN Chánh Hội 

Phan Văn 

Ngọc  

Phan Văn Ngọc-UBND xã Mỹ Cát 

+Bắt đầu: 11/10/2022 10:23:45 

+Kết thúc đúng hạn: 11/10/2022 14:23:45 

+Kết thúc thực tế: 11/10/2022 19:32:46 

 UBND xã Mỹ Chánh     

1 

 

000.85.36.H0

8-221005-

0009 

07/10/2022 

7:34 

NGUYỄN HOÀNG 

LONG an hoà Ngô Văn Hà  

Ngô Văn Hà-UBND xã Mỹ Chánh 

+Bắt đầu: 05/10/2022 14:14:05 

+Kết thúc đúng hạn: 06/10/2022 14:14:05 

+Kết thúc thực tế: 07/10/2022 07:33:41 

 UBND xã Mỹ Lợi     

1 

 

000.79.36.H0

8-220824-

0002 

03/10/2022 

8:18 

NGUYỄN MINH 

HOÀNG 

thôn Phú 

Ninh 

Đông, Xã 

Mỹ Lợi, 

Huyện 

Phù Mỹ, 

Tỉnh Bình 

Định Trần Văn Hiền  

Trần Văn Hiền-UBND xã Mỹ Lợi 

+Bắt đầu: 24/08/2022 10:30:17 

+Kết thúc đúng hạn: 24/08/2022 16:30:17 

+Kết thúc thực tế: 29/08/2022 13:17:26 

 Nguyễn Ngọc Lên-UBND xã Mỹ Lợi 

+Bắt đầu: 22/09/2022 08:35:43 

+Kết thúc đúng hạn: 26/09/2022 08:35:43 

+Kết thúc thực tế: 27/09/2022 09:12:40 

 Trần Văn Hiền-UBND xã Mỹ Lợi 
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+Bắt đầu: 27/09/2022 09:12:40 

+Kết thúc đúng hạn: 27/09/2022 15:12:40 

+Kết thúc thực tế: 03/10/2022 08:18:09 

2 

 

000.79.36.H0

8-220823-

0005 

03/10/2022 

8:18 ĐẶNG VĂN THÔN 

Chánh 

Khoan 

Nam, Xã 

Mỹ Lợi, 

Huyện 

Phù Mỹ, 

Tỉnh Bình 

Định Trần Văn Hiền  

Trần Văn Hiền-UBND xã Mỹ Lợi 

+Bắt đầu: 24/08/2022 10:34:31 

+Kết thúc đúng hạn: 24/08/2022 16:34:31 

+Kết thúc thực tế: 29/08/2022 13:18:10 

 Nguyễn Ngọc Lên-UBND xã Mỹ Lợi 

+Bắt đầu: 22/09/2022 08:36:02 

+Kết thúc đúng hạn: 26/09/2022 08:36:02 

+Kết thúc thực tế: 27/09/2022 09:12:17 

 Trần Văn Hiền-UBND xã Mỹ Lợi 

+Bắt đầu: 27/09/2022 09:12:17 

+Kết thúc đúng hạn: 27/09/2022 15:12:17 

+Kết thúc thực tế: 03/10/2022 08:18:21 

V. UBND thị xã Hoài Nhơn  

 UBND phường Hoài Hương     

1 

 

000.82.34.H0

8-221012-

0013 

13/10/2022 

16:36 NGUYỄN ĐỆ 

Khu phố 

Thạnh 

Xuân Bắc Lê Thanh Trúc  

Trương Công Sướng-UBND phường Hoài Hương 

+Bắt đầu: 12/10/2022 09:45:25 

+Kết thúc đúng hạn: 12/10/2022 13:45:25 

+Kết thúc thực tế: 13/10/2022 16:37:13 

VI. UBND huyện Hoài Ân      

 UBND xã Ân Mỹ     

1 

 

000.78.33.H0

8-221019-

0002 

20/10/2022 

7:55 NGUYỄN VĂN DƯ 

Long 

Quang Lê Triều Tiên  

Lê Triều Tiên-UBND Xã Ân Mỹ 

+Bắt đầu: 19/10/2022 08:32:35 

+Hạn xử lý: 19/10/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 20/10/2022 07:54:47 

VII. UBND huyện Tây Sơn      

 UBND xã Bình Tân     
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1 

 

000.78.38.H0

8-221006-

0003 

10/10/2022 

9:55 HUỲNH ĐỨC LỢI mỹ thạch Hà Quốc Lý  

Trần Văn Khương-UBND xã Bình Tân 

+Bắt đầu: 06/10/2022 15:21:37 

+Kết thúc đúng hạn: 07/10/2022 07:21:37 

+Kết thúc thực tế: 10/10/2022 09:47:16 

 UBND xã Tây Vinh     

1 

 

000.85.38.H0

8-221021-

0005 

31/10/2022 

15:15 

NGUYỄN THỊ 

CANG 

Thôn 

Nhơn 

Thuận 

Nguyễn Công 

Hương  

Trương Văn Bàng-UBND xã Tây Vinh 

+Bắt đầu: 21/10/2022 15:59:06 

+Kết thúc đúng hạn: 24/10/2022 13:59:06 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2022 15:08:24 

2 

 

000.85.38.H0

8-221006-

0001 

31/10/2022 

15:15 

NGUYỄN THANH 

TÙNG 

Thôn Bỉnh 

Đức 

Nguyễn Công 

Hương  

Trương Văn Bàng-UBND xã Tây Vinh 

+Bắt đầu: 06/10/2022 09:18:37 

+Kết thúc đúng hạn: 06/10/2022 11:18:37 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2022 15:10:08 

3 

 

000.85.38.H0

8-221018-

0003 

31/10/2022 

15:15 LÊ THÀNH KIỆT 

Thôn 

Nhơn 

Thuận 

Nguyễn Công 

Hương  

Trương Văn Bàng-UBND xã Tây Vinh 

+Bắt đầu: 18/10/2022 16:11:42 

+Kết thúc đúng hạn: 19/10/2022 14:11:42 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2022 15:08:59 

4 

 

000.85.38.H0

8-221007-

0001 

31/10/2022 

15:15 NGUYỄN VĂN HUỆ 

Thôn Bỉnh 

Đức 

Nguyễn Công 

Hương  

Trương Văn Bàng-UBND xã Tây Vinh 

+Bắt đầu: 07/10/2022 15:40:01 

+Kết thúc đúng hạn: 10/10/2022 07:40:01 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2022 15:09:50 

5 

 

000.85.38.H0

8-221017-

0009 

31/10/2022 

15:15 

PHAN THỊ MỸ 

NƯƠNG 

Thôn Bỉnh 

Đức 

Nguyễn Công 

Hương  

Trương Văn Bàng-UBND xã Tây Vinh 

+Bắt đầu: 17/10/2022 16:53:16 

+Kết thúc đúng hạn: 18/10/2022 14:53:16 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2022 15:09:19 

6 

 

000.85.38.H0

8-221012-

0001 

31/10/2022 

15:15 TỪ VĂN NGƯU 

Thôn Bỉnh 

Đức 

Nguyễn Công 

Hương  

Trương Văn Bàng-UBND xã Tây Vinh 

+Bắt đầu: 12/10/2022 15:16:26 

+Kết thúc đúng hạn: 13/10/2022 07:16:26 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2022 15:09:35 



16 

7 

 

000.85.38.H0

8-221019-

0012 

31/10/2022 

15:15 

NGUYỄN VĂN 

NGHĨA 

Thôn Bỉnh 

Đức 

Nguyễn Công 

Hương  

Trương Văn Bàng-UBND xã Tây Vinh 

+Bắt đầu: 19/10/2022 15:55:38 

+Kết thúc đúng hạn: 20/10/2022 13:55:38 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2022 15:08:43 

VIII. UBND huyện Tuy Phước  

 Thị Trấn Diêu Trì     

1 

 

000.72.39.H0

8-220914-

0004 

17/10/2022 

16:34 

NGUYỄN NGỌC 

TÂM Vân Hội 1 

Trần Thị Trúc 

Ly  

Hồ Minh Hiếu-Thị Trấn Diêu Trì 

+Bắt đầu: 14/09/2022 10:08:34 

+Kết thúc đúng hạn: 14/09/2022 14:08:34 

+Kết thúc thực tế: 17/10/2022 15:59:46 

2 

 

000.72.39.H0

8-221005-

0005 

17/10/2022 

16:34 

NGUYỄN THỊ HOÀI 

HẢO vân hội 2 

Trần Thị Trúc 

Ly  

Hồ Minh Hiếu-Thị Trấn Diêu Trì 

+Bắt đầu: 05/10/2022 13:57:29 

+Kết thúc đúng hạn: 06/10/2022 15:57:29 

+Kết thúc thực tế: 17/10/2022 15:59:46 

 UBND xã Phước Sơn     

1 

 

000.79.39.H0

8-221005-

0002 

06/10/2022 

7:40 NGUYỄN LƯỢNG 

Lộc 

Thượng 

Nguyễn Trung 

Thức  

Nguyễn Đình Giới-UBND xã Phước Sơn 

+Bắt đầu: 05/10/2022 11:04:59 

+Kết thúc đúng hạn: 05/10/2022 15:04:59 

+Kết thúc thực tế: 05/10/2022 15:42:34 
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